	 UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 2983/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 10  tháng 12 năm  2006


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt giá gói thầu thiết bị lồng tiếng (Phục vụ lồng  tiềng dân tộc Thái, Mông vào phim) của Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH SƠN  LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hnàh Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2002 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2006;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 823/TTr-STC ngày 06 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc phê duyệt giá gói thầu thiết bị lồng tiếng (Phục vụ lồng  tiềng dân tộc Thái, Mông vào phim) của Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Sơn La, tổng số tiền: 102.000.000,00 đồng (Một trăm linh hai triệu đồng chẵn) có phụ lục chi tiết 05 trang kèm theo. 

Mức giá trên là mức giá trần tối đa, đã bao gồm cả thếu VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành tại đơn vị sử dụng.

Điều 2. Giá gói thầu nêu tại Điều 1 là căn cứ để tổ chức đấu thầu mua sắm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Văn hoá – Thông tin; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;  Giám đốc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành  Quyết định này.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
 - Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 10 bản.


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Toa


Phụ lục
DANH MỤC THIẾT BỊ LỒNG TIẾNG DÂN TỘC

Đơn vị : Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Sơn La
(Kèm theo Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2006

 của UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

	I
	Máy vi tính HP Pavilion A 1345L - Pertinm43.06Ghz/17” LCD

Bộ xử lý 2 nhân 2.68GHz x 2

Ổ cứng 880GB SATA
Bộ nhớ: 3phz

Đầu đọc thẻ 9 trong 1

Kết nối I FF: 1394

DVD ROM16X RW

Cạc  mạng lan

Màn hình tinh thể lỏng HP 17” Ctr và 01 màn hình tinh thể lỏng 17”HP

Bàn phím đa phương tiện

Chuột quang học không dây

Xuất xứ HP Singapo
	Bộ
	01
	27.600.00
	27.600.000

	2
	128MB ASUS EN6600GT/TD (Geforce 6600/GT/DVI/DDR3/128 bit) PCI Express 16x
Cạc màn hình chuyên dụng, đường ra kỹ thuật số/analog /tivi out.
- Cạc chuyên dung AGP
- 128 MB riêng biệt trên cạc

- Kết nôi đường ra màn hình analog/

kỹ thuật số /tivi kiểm tra S- Video 
- Xuất xứ: ASUS Singapo
	Bộ
	01
	8.000.000


	8.000.000

	3
	Cạc âm thanh chuyên dụng Creative
- 2 đường analog  vào và ra

- 2 đường dòng trục ra

- 2 đường cáp quang vào và ra

- Headphone/Volume

- Kết nối hộp gắn ngoài chuyên dụng
- Âm thanh 7.1

- Điều khiển từ xa

- Công nghệ platinum

- Xuất sứ: USA

- Creative X - Fi Platinum (Sound 7.1) PCT Technical Specifications.
- 24 Bit Analog – to – Digital converison of digital soures at 96 kHZ sampe rate.

- 24 Bit Analog – to – Digital converison of digital soures at 96 kHZ to analog 7.1 speaker output.
- 16 Bit to 24 – bit recordinh samplinh rates. 8,11, 025, 16, 22, 05, 24, 32, 44.1, 48 and 96Khz.

- ASIO 2,0 support at 16 – bit/44.1 kHz, 16 bit/48kHz, 24 – bit/44.1 kHz, 24 – bit/48 kHz and 24 – bit/96 kHz With direct monitoring.
- Enhanced SoundFout support at up to 24- bit resolution.

- Audio Perfor mance ( Rated Output @ 2 Vrms).

- Singal – to – Nairie Ratio (20 kHz Low – pass filter, A - Weighted).

+ Stereo Output: 109dB.

+ Front and Rear Channels: 109 dB.

+ Center, Subwoofer and Side Channels: 109 dB.

- Tital Harmonic Distortion + Nóic 1kHz (20kHz Low – pas fitter) = 0.004%.
- Ferqency Respense (- 3dB, 24 – bit/192kHz atpul)- < 10Hz to 46kHz.

- Ferqency Response (- 3dB, 24 bit/192kHz inpul = < 10Hz to 88 kHz) (Stereo only)
- On – Board Connectivity.
- Felxijack (performinga 3 – in – 1 function, digital 1/0/1/1ine In/Microphone) vỉa 3,50mm minijack.
- AUX IN line – leve analog input vỉa 4 – pin Modex connector on card

- Oen AD Link (26 pin) connector for linking to the X – Fi L/o console (upgade option).
I/O Drive Connectivity.

- Two mini MIDI fenalc connectors For MIDI inpul and output.

- Headphone output and volume conlrol vỉa 6.35 (1/4 inch)steoreo.

-Shared line – level analog line/Microphone input vỉa 6.35mm (1/4inch) Stereo jack.
	Chiếc
	01
	7.200.000
	7.200.000

	4
	IIDD BOX USB 2.0 II DD 80 GB

Hộp ổ cứng  gắn ngoài, kèm ổ cứng 80 GB 
	Chiếc
	01
	1.300.000
	1.300.000

	5
	Bộ cạc Pinnacle, External (gắn ngoài) AV.
Bộ Kít: cạc PCI kt nối hộp gắn ngoài kết nối IEEE 1394

RCA in/out

- Xuất xứ: Gemany.

- Studio Movic Box DV.

- Version 9”.

- Studio Movie Box DV bao gồm:

1 đĩa CD Rom (Driver + phần mền ứng dụng)cablc DV.

- 1 hộp nối dây bên ngoài được Porche thiết kế nối với các ngõ vào/ ra như sau:

- DV chuẩn IEEE: 1394.

- Composite video (RCA).

- S video – 4 pins.

Phần mềm:

Sử dụng phần mềm Pinnacle V9.

Bắt hình qua cổng: Composite, S-video, DV.
Tốc độ bắt hình được: 25fps hoặc 29,97 fps khung hình bắt được 729 = 576 hoặc 720 x 480 xuất ra: VCD, SVCD, ĐV, băng VHS, DV, Hi – 8.
	Bộ
	01
	11.000.000
	11.000.000

	6
	Bộ chia đường in/out Audio YAMAHA
Khả năng kết nối đa đường vào cho Mỉco/out headphone.

Xuất xứ: Japan
	Bộ
	01
	6.000.000
	6.000.000

	7
	Tai nghe Shure liền Micro SM2 xuất xứ Mỹ
	Chiếc
	03
	5.800.000
	17.400.000

	8
	MixerYAMAHA MG 12 xuất xứ JaPan
	Bộ
	01
	12.900.000
	12.900.000

	9
	Loa Creative 7.1 xuất xứ USA.
	Bộ
	01
	5.300.000
	5.300.000

	10
	Bàn gỗ công nghiệp MDF 1.4m x 0.65 x 0/75m/hộc treo 3 ngăn tiêu chuẩn Việt Nam
	Chiếc
	01
	600.000
	600.000

	11
	Lưu điện Champion 1.500VA, xuất xứ Malaysia.
	Chiếc
	01
	2.300.000
	2.300.000

	12
	SHAPR – QT 80
  Radio casstte 1 cửa băng, ghi âm với micro gắn liền trên máy.

Stereo  Radio Casstte Reconrder

- PMPO 60W.

- 4-BAND (FM/SW1/SW2/MW)
TUNER.

- 3 MODE: GRAPIHIC EQUALIZER.

- 2 WAY SPEAKER SYSTEM

- BUILT – INCONDENSER

MICROPHONE

FULL AUTO STOP MECHANISM
	Chiếc  
	02
	1.200.000
	1.200.000 

	
	Cộng
	
	
	
	102.000.000


